
STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo

1 Lữ Thị Yến 2/19/2000 Thái
Thị trấn Sơn Lư, huyện 

Quan Sơn

Đại học, Giáo dục 

mầm non

2 Lò Thị Cứa 5/23/1991 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Ngân Thị Thoả 3/6/2000 Thái
 Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Lâu Mai Hoa 7/22/2000 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

2 Phan Thị Mụi 6/26/2001 Dao
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Sung Thị Pa 11/3/2000 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Cao đẳng, Giáo dục 

mầm non

2 Ly Thị Chía 2/18/1993 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

3 Hơ Thị Xai 8/28/1994 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

4 Va Thị Cho 9/1/1997 Mông
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Lò Thị Huyền 6/17/1992 Thái
Xã Hiền Kiệt, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Giáo dục 

mầm non

2 Lữ Thị Tuyện 1/10/1991 Thái
Xã Tam Thanh, huyện 

Quan Sơn

Đại học, Giáo dục 

mầm non

3 Lò Thị Việt 1/18/1995 Thái
Xã Sơn Hà, huyện 

Quan Sơn

Đại học, Giáo dục 

mầm non

4 Hà Thu Hà 1/2/2000 Thái
Xã Phú Xuân, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Giáo dục 

mầm non

5 Vi Thị Khương 2/21/1989 Thái
Xã Thiên Phủ, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Giáo dục 

mầm non

6 Hà Thị Tiệp 10/20/1985 Thái
Xã Tam Thanh, huyện 

Quan Sơn

Đại học, Giáo dục 

mầm non

7 Len Thị Hậu 7/3/2001 Thái
Xã Trung Lý, huyện 

Mường Lát

Cao đẳng, Giáo dục 

mầm non 

8 Lương Thị Hồng 8/2/1996 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

9 Bùi Thị Nga 8/29/1989 Kinh
Xã Trung Lý, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

10 Vi Thị Giang 3/23/2000 Thái
Xã Hiền Kiệt, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Lương Thị Cuội 1/25/1996 Thái
Xã Tam Chung, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

2 Hà Thị Trang 11/6/1998 Thái
Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

DANH SÁCH

Phân công giáo viên hợp đồng tại các trường học thuộc UBND huyện Mường Lát

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-NV  ngày       /5/2024 của UBND huyện Mường Lát)

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Tén Tằn: 02 người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm Nhi Sơn: 04 người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Tam Chung: 01 người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Pù Nhi: 02 người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Trung Lý: 10 người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Mường Lý: 09 người.



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo

3 Vi Thị Thuỳ Linh 3/27/2000 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

4 Vi Thị Duyên 4/21/1995 Thái
Xã Phú Thanh, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Giáo dục 

mầm non

5 Đỗ Thị Thuỷ 11/15/1993 Kinh
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

6 Vi Thị Ành 9/24/1996 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

7 Hà Thị Duyên 2/14/1998 Thái 
Xã Tam Chung, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

8 Ngân Thị Toản 2/19/1992 Mường
Xã Trung Lý, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

9 Hoàng Thị Lưu 7/12/1998 Thái
Xã Tam Chung, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Lương Thị Tình 9/2/2000 Thái
Xã Mường Chanh, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

2 Lương Thị Mơ 12/26/1997 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Cao đẳng, Giáo dục 

mầm non

3 Lò Thị Hành 10/10/1998 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

4 Ngân Thị Thêm 7/6/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

5 Hoàng Thị Hoàn 4/15/1997 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

6 Vi Thị Thận 3/23/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

7 Vi Thị Đếu 4/15/1994 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

8 Lộc Thị Suối 11/21/1992 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

9 Lò Thị Cau 9/21/1989 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

10 Vi Thị Quyển 3/24/1993 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

11 Hà Thị Thuý 3/6/1992 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

12 Lô Thị Thuỳ 12/13/1988 Thái
Xã Điền Thượng, 

huyện Bá Thước

Đại học, Giáo dục 

mầm non

13 Hoàng Thị Châm 9/8/2000 Thái
Xã Tam Chung, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

mầm non

1 Vi Văn Liện 06/9/1985 Thái
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

tiểu học

2 Hà Thị Hiên 2/2/1991 Thái

Xã Vạn Mai, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hoà 

Bình

Đại học, Giáo dục 

tiểu học

1 Phan Văn Cấu 11/5/2001 Dao
Xã Quang Chiểu, 

huyện Mường Lát

Đại học, Sư phạm 

Âm nhạc

Phân công giáo viên hợp đồng môn Văn hoá tiểu học tại Trường tiểu học Tây Tiến: 02 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Âm nhạc tiểu học tại Trường tiểu học Tây Tiến: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non Tây Tiến: 13 người.



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay
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ngành đào tạo

1 Hà Văn Dũng 10/21/1989 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

thể chất

1 Hơ Văn Súa 12/24/2016 Mông
Xã  Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

thể chất

1 Phạm Bá Long 8/25/1996 Mường
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học, Giáo dục 

thể chất

1 Hà Thị Thảo 1/3/1997 Thái
Xã Hiền Chung, huyện 

Quan Hoá

Đại học, Sư phạm 

Ngữ văn

1 Hà Thị Hương 12/16/1992 Thái
Xã Hoằng Lộc, huyện 

Hoằng Hoá

Đại học, Sư phạm 

Ngữ văn

2 Trịnh Thị Hương 1/21/1995 Kinh
Xã Mường Lý, huyện 

Mường Lát

Đại học, Sư phạm 

Ngữ văn

1 Bùi Thị Châm 8/15/1990 Mường
Xã Cẩm Long, huyện 

Cẩm Thuỷ

Đại học, Sư phạm 

Địa lý

1 Ngân Quang Đại 11/7/1986 Thái
Thị trấn Mường Lát, 

huyện Mường Lát

Đại học,  Công nghệ 

thông tin, Chứng chỉ 

bồi dưỡng NVSP 

giáo viên THCS

1 Cầm Bá Hải 7/29/1997 Thái
Xã Xuân Lẹ, huyện 

Thường Xuân

Đại học, Sư phạm 

Địa lý

1 Bùi Thị Thu 8/15/1987 Mường
Xã Cẩm Long, huyện 

Cẩm Thuỷ

Đại học, Sư phạm 

Giáo dục công dân

1 Phạm Thị Ngân 7/6/1986 Thái
Xã Trung Thành, 

huyện Quan Hoá

Đại học, Sư phạm 

Kỹ thuật công 

nghiệp

1 Hơ Văn Lênh 7/15/1991 Mông
 Xã Pù Nhi, huyện 

Mường Lát

Đại học, Sư phạm 

Toán

Phân công giáo viên hợp đồng môn Thể dục tiểu học tại Trường tiểu học Trung Lý 2: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Thể dục tiểu học tại Trường tiểu học Mường Lý: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn tại Trường PTDTBT THCS Trung Lý: 02 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Tin học tại Trường PTDTNT THCS Mường Lát: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Công nghệ tại THCS Nhi Sơn: 01 người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Giáo dục công dân tại Trường THCS Quang Chiểu: 

01 người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn tại Trường THCS Tén Tằn: 01 người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Toán tại Trường PTDTBT THCS Mường Lý: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Địa lý tại Trường PTDTBT THCS Trung Lý: 01 

người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Địa lý tại Trường THCS Quang Chiểu: 01 người.

Phân công giáo viên hợp đồng môn Thể dục tiểu học tại Trường tiểu học Tây Tiến: 01 

người.



STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Dân 

tộc
Nơi ở hiện nay

Trình độ, chuyên 

ngành đào tạo

1 Nguyễn Viết Hùng 10/25/1989 Kinh
Xã Xuân Lộc, huyện 

Thường Xuân

Đại học, Giáo dục 

thể chất

Phân công giáo viên hợp đồng môn Thể dục (kiêm Công tác đội) tại Trường PTDTBT 

THCS Mường Lý: 01 người.


